
TÊN HỌC PHẦN: KỸ THUẬT LẮP GHÉP CT DD & CN HỌC KỲ 8
MÃ HỌC PHẦN :  CIE - 431 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 03/07/2011 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

20 25 55 100

1 112210234 PHAN THẾ ĐIỆP K13XDD3 0 0 LP 0.0 Khäng

2 122210338 THÁI MINH VIỆT K13XDD3 6 7 6 6.3 Saïu pháøy Ba

3 132214426 LÊ DOÃN DOANH K13XDD3 5 5 6 5.6 Nàm pháøy Saïu

4 132214450 PHAN BÁ HIẾU K13XDD3 6 6 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

5 132214461 NGUYỄN TRƯỜNG HỒNG K13XDD3 6 6 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

6 132214463 HÀ XUÂN HÙNG K13XDD3 5 7 LP 0.0 Khäng

7 132214552 PHAN VĨNH THẠCH K13XDD3 8 7 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

8 132214563 NGUYỄN SỸ THÀNH K13XDD3 7 5 7 6.5 Saïu pháøy Nàm

9 132214577 DƯƠNG TĨNH K13XDD3 6 5 6 5.8 Nàm pháøy Taïm

10 132214589 NGÔ VĂN TRUNG K13XDD3 7 6 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt

11 132214594 TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG K13XDD3 7 7 4 5.4 Nàm pháøy Bäún

12 132214595 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG K13XDD3 4 7 3 0.0 Khäng

13 132214605 NGUYỄN THANH TÙNG K13XDD3 7 5 6 6.0 Saïu

14 132214628 LÊ ANH XUÂN K13XDD3 7 6 3 0.0 Khäng

15 132214639 VÕ HỒNG MINH K13XDD3 7 4 5 5.2 Nàm pháøy Hai
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QUYẾT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K13XDD

PHÒNG ĐÀO TẠO

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 73%

Số sinh viên nợ 27%
TỔNG CỘNG : 100%
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